TEAM Bình Định – Tuyển tập 20 năm đề thi tuyển sinh vào lớp 10

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH ĐỊNH

Đề chính thức
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 18/7/2020
Thời gian làm bài: 120 phút


Bài 1. (2,0 điểm)

1. Giải phương trình: 


2. Cho biểu thức :  với 


a) Tính giá trị biểu thức  khi .


b) Rút gọn biểu thức  và tìm giá trị lớn nhất của . 


Bài 2 (2,0 điểm) Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d):  (m là tham số)

a) Chứmg minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của 



b) Tìm các giá trị của  để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành dộ tương ứng là  dương và 
Bài 3 (1,5 điểm) Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lởp 9 cấp trường, tổng số học sinh đạt giải của cá hai lớp 9Al và 9A2 là 22 em, chiếm tỷ lệ 40% trên tổng số học sinh dự thi của hai lớp trên. Nếu tính riêng từng lớp thì lớp 9A1 có 50% học sinh dự thi đạt giải và lớp 9A2 có 28% học sinh dự thi đạt giải. Hỏi mỗi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh dự thi.
Bài 4 (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và d là một tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A. Trên đường thẳng d lấy điểm M (khác A) và trên đoạn OB lấy điểm N (khác O và B). Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D sao cho C nằm giữa M và D. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD.
a) Chứng minh tứ giác AOHM nội tiếp được trong đường tròn.


b) Kẻ đoạn DK song song với MO (K nằm trên đường thẳng AB). Chứng minh rằng  và 
c) Đường thẳng BC cắt đường thẳng OM tại điểm I. Chứmg minh rằng đường thẳng AI song song vói đường thẳng BD. 
Bài 5 (1,0 điểm)





Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị của  và  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.


HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. (2,0 điểm)

1. Giải phương trình: 


2. Cho biểu thức :  với 


a) Tính giá trị biểu thức  khi .


b) Rút gọn biểu thức  và tìm giá trị lớn nhất của . 
Lời giải

1.  Ta có 

Vậy nghiệm của phương trình là .
2. 


a) Tính giá trị biểu thức  khi 


Thay  vào biểu thức  ta có:







Vậy khi  thì .


b) Ta có 





Ta có:








Vì  nên 


Dấu  xảy ra khi 



Vậy biểu thức  đạt giá trị lón nhất bằng  khi và chi khi 


Bài 2 (2,0 điểm) Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d):  (m là tham số)

a) Chứmg minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của 



b) Tìm các giá trị của  để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành dộ tương ứng là  dương và 
Lời giải


a) Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là:


Ta có:




Ta có  nên 


Do đó phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m hay đường thẳng  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.

b) Xét phương trình  (*)

Để đường thẳng d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ  dương thì:

 (I)

Khi đó với  là hai nghiệm phân biệt của phương trình (*) 

Theo hệ thức Vi-et ta có 

Theo đề bài ta có: 




 



 

Kết hợp với điều kiện (I) ta được 
Bài 3 (1,5 điểm) Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lởp 9 cấp trường, tổng số học sinh đạt giải của cá hai lớp 9Al và 9A2 là 22 em, chiếm tỷ lệ 40% trên tổng số học sinh dự thi của hai lớp trên. Nếu tính riêng từng lớp thì lớp 9A1 có 50% học sinh dự thi đạt giải và lớp 9A2 có 28% học sinh dự thi đạt giải. Hỏi mỗi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh dự thi.
Lời giải

Gọi số học sinh dự thi của lớp 9Al và 9A2 lần lượt là x, y (học sinh), điều kiện: .

Vì số học sinh đạt giải lả 22 em, chiếm tỷ lệ 40% trên tổng số học sinh dự thi của hai lớp trên nên ta có phương trình: 
Nếu tính riêng từng lớp thì:

Lóp 9A1 có số học sinh đạt giải là  (học sinh).

Lóp 9A2 có số học sinh đạt giải lả  (học sinh).
Vì cả hai lớp có 22 học sinh đạt giải nên ta có phương trình: 


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:


Vậy số học dự thi của lóp 9A1 là 30 học sinh, số học sinh dự thi của lớp 9A2 là 25 học sinh.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và d là một tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A. Trên đường thẳng d lấy điểm M (khác A) và trên đoạn OB lấy điểm N (khác O và B). Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D sao cho C nằm giữa M và D. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD.
a) Chứng minh tứ giác AOHM nội tiếp được trong đường tròn.


b) Kẻ đoạn DK song song với MO (K nằm trên đường thẳng AB). Chứng minh rằng  và 
c) Đường thẳng BC cắt đường thẳng OM tại điểm I. Chứmg minh rằng đường thẳng AI song song vói đường thẳng BD. 
Lời giải
[bookmark: _GoBack][image: ]

a) Ta có: MA là tiếp tuyến của 

H là trung điểm của  (quan hệ giũa đường kính và dây cung)



Xét tứ giác AOHM ta có: 
Mà hai góc này là hai góc đối diện.

 là tứ giác nội tiếp. (đpcm)

b) Ta có: 

 (hai góc so le trong)

Vì   là tứ giác nội tiếp (cmt)


  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )


Hay 


Xét  và  ta có:

 chung

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AC)






c) Ta có  (  chắn nữa đường tròn).

Kẻ tiếp tuyến ME của đường tròn (O) với .







Suy ra tứ giác  nội tiếp . Vì tứ giác  nội tiếp . Do đó:  tứ giác  nội tiếp, suy ra  (3)


Ta có  (do ) (4)




Ta có  (đối đỉnh) và  (tứ giác  nội tiếp).(5)

Từ (3),(4) và (5) suy ra: . 


Lại có  hay . (**)

Từ (*) và (* *),  suy ra 
Bài 5 (1,0 điểm)





Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị của  và  để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
Lời giải



Ta có   











Dấu “=” xảy ra khi  


Ta có    hoặc 




Vậy  đạt giá trị nhỏ nhất bằng  khi  hoặc 
Toán học Bắc Trung Nam – sưu tầm và biên tập	
image2.wmf
222

(1),

11

xx

Ax

xx

æö

+-

=-×-

ç÷

ç÷

+-

èø


oleObject50.bin

image44.wmf
11

24

xx

=Û=


oleObject51.bin

image45.wmf
A


oleObject52.bin

image46.wmf
1

4


oleObject53.bin

image47.wmf
1

4

x

=


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject2.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image48.wmf
()

d


oleObject61.bin

image49.wmf
()

P


oleObject62.bin

image50.wmf
22

2(1)252(1)250(*)

xmxmxmxm

=--+Û--+-=


image3.wmf
0,1

xx

³¹


oleObject63.bin

image51.wmf
222

(1)2546(2)2

mmmmm

¢

D=--+=-+=-+


oleObject64.bin

image52.wmf
2

(2)0

mm

-³"


oleObject65.bin

image53.wmf
2

(2)200

mm

¢

-+>ÞD>"


oleObject66.bin

image54.wmf
d


oleObject67.bin

image55.wmf
P


oleObject3.bin

oleObject68.bin

image56.wmf
2

2(1)250

xmxm

--+-=


oleObject69.bin

image57.wmf
12

,

x

x


oleObject70.bin

image58.wmf
00

1

5

02(1)0

5

2

0250

2

m

m

Smm

m

Pm

D>D>"

ìì

>

ì

ïïï

>Û->ÛÛ>

ííí

>

ïïï

>->

î

îî


oleObject71.bin

image59.wmf
12

,

xx


oleObject72.bin

image60.wmf
12

12

2(1)22

25

xxmm

xxm

+=-=-

ì

í

=-

î


image4.wmf
A


oleObject73.bin

image61.wmf
(

)

2

2

1212

22

xxxx

-=Û-=


oleObject74.bin

image62.wmf
1212

24222254

xxxxmm

Û+-=Û---=


oleObject75.bin

image63.wmf
26225325

mmmm

Û-=-Û-=-


oleObject76.bin

image64.wmf
22

303

(3)256925

mm

mmmmm

ì

-³³

ì

ÛÛ

íí

-=--+=-

î

î


oleObject77.bin

image65.wmf
2

3

8140(1)

m

mm

³

ì

Û

í

-+=

î


oleObject4.bin

oleObject78.bin

image66.wmf
3

42

42

m

m

m

³

ì

ï

Û

ï

é

ê

ê

ë

=+

í

=-

î


oleObject79.bin

image67.wmf
42

m

Û

=+


oleObject80.bin

image68.wmf
42

m

=+


oleObject81.bin

image69.wmf
*

,N

xy

Î


oleObject82.bin

image70.wmf
()40%2255(1)

xyxy

+×=Û+=


image5.wmf
4

x

=


oleObject83.bin

image71.wmf
1

50%

2

xx

=


oleObject84.bin

image72.wmf
7

28%

25

yy

=


oleObject85.bin

image73.wmf
17

2225141100(2)

225

xyxy

+=Û+=


oleObject86.bin

image74.wmf
55252513751127525

25141100251411005530

xyxyyy

xyxyxyx

ì

ì

ì

+=+===

ì

ïï

ÛÛÛ

íííí

+=+==-=

î

ï

î

ï

î

î


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject5.bin

oleObject89.bin

image75.emf
I

E

K

H

D

C

B

O

A

M

N


image76.wmf
·

()90

OMAO

Þ=

°


oleObject90.bin

image77.wmf
{}

CDOHCDH

Þ^=


oleObject91.bin

image78.wmf
·

·

90

OHCOHM

°

Þ==


oleObject92.bin

image79.wmf
·

·

9090180

MAOOHM

°°

+=+=

°


oleObject93.bin

image6.wmf
A


image80.wmf
AOHM

Þ


oleObject94.bin

image81.wmf
//()

DKMOgt


oleObject95.bin

image82.wmf
·

·

MDKDMO

Þ=


oleObject96.bin

image83.wmf
AOHM


oleObject97.bin

image84.wmf
·

·

HMOHAO

Þ=


oleObject98.bin

oleObject6.bin

image85.wmf
OH


oleObject99.bin

image86.wmf
·

·

BAHDMO

=


oleObject100.bin

image87.wmf
·

·

·

()

BAHMDKDMO

Þ==


oleObject101.bin

image88.wmf
AMC

D


oleObject102.bin

image89.wmf
DMA

D


oleObject103.bin

image7.wmf
A


image90.wmf
¶

M


oleObject104.bin

image91.wmf
·

·

MDAMAC

=


oleObject105.bin

image92.wmf
~()

AMCDMAgg

ÞDD-


oleObject106.bin

image93.wmf
2

.

AMMC

MAMCMD

DMMA

Þ=Û=


oleObject107.bin

image94.wmf
BDAD

^


oleObject108.bin

oleObject7.bin

image95.wmf
·

BDA


oleObject109.bin

image96.wmf
(*)


oleObject110.bin

image97.wmf
EA

¹


oleObject111.bin

image98.wmf
OAME


oleObject112.bin

image99.wmf
·

·

OAEIME

Þ=


oleObject113.bin

image8.wmf
2

yx

=


image100.wmf
ABEC


oleObject114.bin

image101.wmf
·

·

OAEBCE

Þ=


oleObject115.bin

image102.wmf
·

·

IMEBCE

=Þ


oleObject116.bin

image103.wmf
MICE


oleObject117.bin

image104.wmf
·

·

MEIMCI

=


oleObject118.bin

oleObject8.bin

image105.wmf
·

·

MAIMEI

=


oleObject119.bin

image106.wmf
MIAMIE

D=D


oleObject120.bin

image107.wmf
·

·

MCIBCD

=


oleObject121.bin

image108.wmf
·

·

RADBCD

=


oleObject122.bin

image109.wmf
ADBC


oleObject123.bin

image9.wmf
2(1)25

ymxm

=--+


image110.wmf
·

·

MCIBAD

Þ=


oleObject124.bin

image111.wmf
·

·

MAIBAD

=


oleObject125.bin

image112.wmf
·

·

·

·

9090

MAIIABBADLAB

°Þ

+=+=

°


oleObject126.bin

image113.wmf
LAAD

^


oleObject127.bin

image114.wmf
//

AIBD


oleObject128.bin

oleObject9.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

image115.wmf
4444

1

xyxy

=+++


oleObject135.bin

image116.wmf
(

)

2

442222

21

xyxyxy

=++-+


oleObject136.bin

image10.wmf
m


image117.wmf
(

)

(

)

2

2

4422

221

xyxyxyxy

=++--+


oleObject137.bin

image118.wmf
(

)

2

4422

10221

xyxyxy

=+--+


oleObject138.bin

image119.wmf
442222

10040421

xyxyxyxy

=+-+-+


oleObject139.bin

image120.wmf
4422

240101

xyxyxy

=+-+


oleObject140.bin

image121.wmf
442222

81610404045

xyxyxyxy

=-++-++


oleObject141.bin

oleObject10.bin

image122.wmf
(

)

(

)

2

2

22

41024545

xyxy

=-+-+³


oleObject142.bin

image123.wmf
22

40

2

20

xy

xy

xy

ì

-=

Û=

í

-=

î


oleObject143.bin

image124.wmf
102

10

2

2

102

2

x

xy

xy

y

ì

+

=

ï

ì

+=

ïï

Þ

íí

=

ï

-

î

ï

=

ï

î


oleObject144.bin

image125.wmf
102

2

102

2

x

y

ì

-

=

ï

ï

í

+

ï

=

ï

î


oleObject145.bin

image126.wmf
A


oleObject146.bin

image11.wmf
m


image127.wmf
45


oleObject147.bin

image128.wmf
102

2

102

2

x

y

ì

+

=

ï

ï

í

-

ï

=

ï

î


oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject11.bin

image12.wmf
12

,

xx


oleObject12.bin

image13.wmf
12

2

xx

-=


oleObject13.bin

image14.wmf
·

·

MDKBAH

=


oleObject14.bin

image15.wmf
2

.

MAMCMD

=


oleObject15.bin

image16.wmf
,

xy


oleObject16.bin

image17.wmf
10

xy

+=


oleObject17.bin

image18.wmf
x


oleObject18.bin

image19.wmf
y


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

(

)

44

11

Axy

=++


oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

image21.wmf
1

31261627

2

x

xxxxxx

+

=-Û+=-Û+=-Û=


oleObject28.bin

image22.wmf
7

x

=


oleObject29.bin

image23.wmf
A


oleObject30.bin

image24.wmf
4

x

=


oleObject31.bin

image25.wmf
4

x

=


oleObject32.bin

image26.wmf
A


oleObject33.bin

image27.wmf
42242

(41)

4141

A

æö

+-

=-×-

ç÷

ç÷

+-

èø


oleObject34.bin

image28.wmf
4

3

3

1

2

æö

=-×

ç÷

èø


oleObject35.bin

image29.wmf
2

.3

3

=-


oleObject36.bin

image30.wmf
2

=-


oleObject37.bin

image31.wmf
4

x

=


oleObject38.bin

image32.wmf
2

A

=-


oleObject39.bin

image33.wmf
22(1)

(1)

11

xx

Ax

xx

æö

+-

=-×-

ç÷

ç÷

+-

èø


image1.wmf
1

3

2

x

x

+

=-


oleObject40.bin

image34.wmf
2

2(1)

1

x

x

x

æö

+

=-×-

ç÷

ç÷

+

èø


oleObject41.bin

image35.wmf
22(1)

(1)

1

xx

x

x

+-+

=×-

+


oleObject42.bin

image36.wmf
222

(1)(1)

1

xx

xx

x

+--

=×+×-

+


oleObject43.bin

image37.wmf
(1)

xxxx

=--=-+


oleObject44.bin

image38.wmf
()

Axx

=--


oleObject1.bin

oleObject45.bin

image39.wmf
2

2

111

()2

224

Axx

éù

æö

=--×++

êú

ç÷

èø

êú

ëû


oleObject46.bin

image40.wmf
2

11

24

Ax

æö

=--+

ç÷

èø


oleObject47.bin

image41.wmf
2

1

00,1

2

xxx

æö

-³"³¹

ç÷

èø


oleObject48.bin

image42.wmf
1

0,1

4

Axx

£"³¹


oleObject49.bin

image43.wmf
""

=


